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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 
Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (sau đây viết tắt là Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg). Qua 4 năm thực hiện, quy định này đã tạo được những bước chuyển tích cực, đặc biệt là ở cấp cơ sở; nhận thức của xã hội, trách nhiệm và năng lực của cộng đồng trong việc chủ động xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho mọi trẻ em được tăng cường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số quy định của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg không còn phù hợp cần phải sửa đổi, cụ thể:
1. Quốc hội đã thông qua Luật trẻ em năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 01/6/2017), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/6/2016), theo đó một số quy định và tiêu chí của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg không còn phù hợp như Tiêu chí số 3: Tỷ lệ trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lang thang kiếm sống, làm việc xa gia đình;  Tiêu chí 4: Tỷ suất trẻ em bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bắt cóc. Do vậy, một số tiêu chí cần được sửa đổi cho phù hợp với hệ thống pháp luật, chính sách về trẻ em.
2. Một số tiêu chí được quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg đã đạt mức phổ cập và tỷ lệ cao, khi triển khai tại địa phương dễ thực hiện và đạt điểm tối đa. Ví dụ: Tiêu chí 2: Tỷ lệ trẻ em được khai sinh đúng quy định; Tiêu chí 8: Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc - xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng trong năm đánh giá; Tiêu chí 12: Tỷ lệ trẻ em tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Ngoài ra, cần xem xét bỏ Tiêu chí số 15: thực hiện mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em vì không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.
3. Điều kiện công nhận xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay, mức điểm thấp và dễ đạt (3 mức điểm là 650, 750 và 850 cho 3 nhóm xã phường, thị trấn ở các khu vực). Số điểm của từng tiêu chí cũng chưa phù hợp, cần phải điều chỉnh, một số tiêu chí chưa có trọng số và một số tiêu chí chưa tính điểm liệt.

4. Theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg, thời gian đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được thực hiện mỗi năm một lần. Quy định này tạo áp lực và gây gánh nặng công việc cho cấp xã, cấp huyện. Cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

5. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg tại địa phương còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc do một số nội dung quy định chưa cụ thể, chưa gắn với cơ sở vật chất, điều kiện của địa phương nên gây khó khăn cho việc đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Lãnh đạo một số địa phương hiểu chưa thống nhất Tiêu chí 10: Tỷ lệ trẻ em được khám sức khỏe tổng quát ít nhất 01 lần trong năm; Tiêu chí 13: Tỷ lệ trẻ em được tham dự tọa đàm, diễn đàn trẻ em các cấp, trao đổi, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến thực hiện quyền trẻ em và Tiêu chí 15: thực hiện các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Do vậy, việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg là rất cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với thực tiễn điều kiện thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam và cụ thể hoá việc thực hiện Tuyên bố và Chương trình hành động xây dựng Một thế giới phù hợp với trẻ em của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện quyền trẻ em; việc đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em phải phản ánh đúng mức độ đạt được các chỉ tiêu về các quyền của trẻ em.
2. Quan điểm chỉ đạo

- Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu về trẻ em các giai đoạn. Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em phải đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công bằng và công khai. 

- Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em là xây dựng một môi trường ở đó mọi trẻ em đều được hưởng các quyền của mình để phát triển hài hoà về thể chất, trí tuệ và nhân cách. 

- Các tiêu chí phải có ý nghĩa, khả thi, có khả năng thu thập được, đơn giản, dễ hiểu giúp cho cán bộ địa phương thu thập thông tin và đánh giá một cách chính xác.

- Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em là một sáng kiến cụ thể hoá việc thực hiện Tuyên bố và Chương trình hành động xây dựng Một thế giới phù hợp với trẻ em trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam, đã được triển khai thực hiện và có tác dụng tích cực tại địa phương. 

- Tiếp tục kế thừa những quy định của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg còn phù hợp với thực tiễn. Khắc phục một cách cơ bản những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:
1. Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg.
2. Thành lập Ban soạn thảo (Quyết định số 266/QĐ-LĐTBXH ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
3. Ban soạn thảo đã tiến hành xây dựng đề cương, dự thảo Quyết định, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương và trẻ em.
4. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo xin ý kiến các bộ, ngành liên quan về các nội dung của dự thảo Quyết định.

5. Gửi công văn đến 14 bộ, ngành, đơn vị; 30 tỉnh, thành phố để xin ý kiến góp ý về Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Dự thảo Quyết định (Công văn số 3294/LĐTBXH-TE ngày 09/8/2018).
6. Đăng dự thảo Tờ trình, Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến đóng góp rộng rãi (Công văn số 2837/LĐTBXH-TE ngày 16/7/2018).
7. Lấy ý kiến của trẻ em tại tỉnh Thanh Hóa và qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục: Dự thảo Quyết định gồm 10 điều và 02 phụ lục.
2. Nội dung chính của dự thảo Quyết định

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Điều 3. Điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Điều 4. Thời gian và trình tự đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Điều 5. Trình tự công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em

Điều 6. Chế độ báo cáo

Điều 7. Khen thưởng 

Điều 8. Kinh phí

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức
Điều 10. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
Phụ lục 1: Tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
Phụ lục 2: Mẫu Giấy công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
V. NHỮNG NỘI DUNG KẾ THỪA TỪ QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2014/QĐ-TTg VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Những nội dung kế thừa từ Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg 

- Số điều trong dự thảo: Dự thảo Quyết định vẫn giữ 10 điều quy định các nội dung như Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg.

- Điều 2 của dự thảo Quyết định quy định 11 tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Trong đó kế thừa hoàn toàn 04 tiêu chí từ Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg (Tiêu chí 5: Tỷ suất trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy; Tiêu chí 6: Tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích; Tiêu chí 7: Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc; Tiêu chí 11: Tỷ lệ trẻ em đến trường, lớp mầm non).
- Giữ nguyên cách chấm điểm và tổng điểm tối đa là 1.000 điểm
- Ban hành phụ lục về tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em kèm theo Quyết định.
2. Những điểm mới của dự thảo Quyết định

a) Nâng số điểm đạt xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em cao hơn: dự kiến là 800, 850 và 900 cho 3 nhóm xã, phường, thị trấn ở các khu vực.

b) Cách chấm điểm cho từng tiêu chí có sự thay đổi; có tiêu chí tính trọng số và có tiêu chí tính điểm liệt (tiêu chí 2, 4).

c) Thời gian đánh giá
- Phương án 1: Việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được thực hiện vào tháng 11 năm thứ 2 và tháng 11 năm thứ 4 của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Số liệu thống kê được thu thập trong năm đánh giá.

Mục đích: giảm gánh nặng công việc cho cấp xã, cấp huyện, đồng thời đáp ứng yêu cầu sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em tương ứng.
- Phương án 2: Việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được thực hiện mỗi năm một lần vào tháng 11 hằng năm. Thời gian đánh giá một năm được tính từ ngày 01 tháng 11 của năm trước đến ngày 31 tháng 10 của năm sau (Kế thừa quy định tại Quyết định 34). 

d) Về phụ lục: Quyết định rút gọn còn 02 phụ lục: Tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và Giấy công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

đ) Một số tiêu chí sửa đổi, bổ sung 

- Điều chỉnh tên và nội dung của tiêu chí 1 cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn: Mức độ đầu tư và vận động nguồn lực để thực hiện quyền trẻ em.

- Điều chỉnh một số tiêu chí cho phù hợp với quy định của Luật Trẻ em và các quy định hiện hành: Ghép tiêu chí 3 và 4 thành một tiêu chí (theo nhóm đối tượng quy định trong Luật Trẻ em). 

- Thêm 01 tiêu chí (tiêu chí số 11) về Mức độ hài lòng của trẻ em về việc thực hiện quyền trẻ em. Tiêu chí này là những ý kiến đánh giá khách quan của đối tượng thụ hưởng (trẻ em) về việc thực hiện quyền trẻ em tại địa phương.

e) Bỏ một số chỉ tiêu đã đạt chuẩn quốc gia ở hầu hết các địa phương (Tiêu chí 2: Tỷ lệ trẻ em được khai sinh đúng quy định; Tiêu chí 8: Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc - xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng; Tiêu chí 12: Tỷ lệ trẻ em tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương). Bỏ Tiêu chí số 15: thực hiện mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em vì không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

VI. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Quy định về thời gian đánh giá:
- Phương án 1: Việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được thực hiện vào tháng 11 năm thứ 2 và tháng 11 năm thứ 4 của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Số liệu thống kê được thu thập trong năm đánh giá. 

- Phương án 2: Việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được thực hiện mỗi năm một lần vào tháng 11 hằng năm. Thời gian đánh giá một năm được tính từ ngày 01 tháng 11 của năm trước đến ngày 31 tháng 10 của năm sau. 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn phương án 1 nhằm giảm tải công việc cho các cơ quan chuyên môn ở cấp xã và cấp huyện đồng thời bảo đảm việc đánh giá, công nhận giảm tính hình thức.
VII. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO TỜ TRÌNH
1. Dự thảo Quyết định đã được chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến. 

3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;
- Thành viên Ban soạn thảo;
- Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, TE.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hà
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